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	BỘ TÀI CHÍNH


Số:  111 /BC-BTC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024


BÁO CÁO 

Đánh giá tác động các chính sách tại Nghị định quy định chi tiết về quản lý, điều tiết giá và một số điều của Luật Giá

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Luật giá số 11/2012/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 thay thế Pháp lệnh Giá năm 2002 đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật dân sự kinh tế; Qua đó, tạo khung pháp lý đầy đủ cho công tác quản lý, điều hành giá được thực hiện nhất quán theo cơ chế thị trường theo hướng khuyến khích cạnh tranh về giá, tôn trọng quyền tự định giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, tôn trọng các quy luật kinh tế khách quan chi phối sự hình thành và vận động của giá cả thị trường; đồng thời bảo đảm sự điều tiết của Nhà nước về giá chủ yếu bằng các biện pháp gián tiếp vĩ mô phù hợp với các cam kết quốc tế. 

Bên cạnh đó, cùng với quá trình không ngừng đổi mới của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn vừa qua, cũng đã phát sinh những tồn tại, hạn chế trong các quy định tại Luật giá 2012 cũng như Nghị định quy định chi tiết Luật Giá 2012 như (i) việc phân công, phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm định giá còn chưa rõ, thiếu đồng bộ với chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực; (ii) chồng chéo giữa các Luật chuyên ngành với Luật giá trong việc quy định thêm một số hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; (iii) các quy định về danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, phạm vi thực hiện và biện pháp bình ổn giá chưa thật sự linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; (iv) các biện pháp điều tiết giá như hiệp thương giá, kê khai giá... khác cũng phát sinh những tồn tại, hạn chế nhất định, ảnh hưởng đến khâu tổ chức thực hiện; (v) công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá cả thị trường chưa có quy định cụ thể điều chỉnh hoạt động này nên chưa phát huy động được hết hiệu quả; (v) việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá phát triển nóng về số lượng, một số doanh nghiệp và thẩm định viên về giá đã có những vi phạm về đạo đức nghề nghiệp; (vi) hoạt động thẩm định giá của Nhà nước hiện cũng chưa rõ ràng trong phạm vi áp dụng, thẩm quyền thực hiện dẫn đến lúng túng trong khâu tổ chức thực hiện.

Theo đó, ngày 20/6/2023, Luật Giá số 16/2023/QH15 đã được thông qua và về cơ bản đã khắc phục được các tồn tại, hạn chế nêu trên. Bên cạnh đó, một số tồn tại, hạn chế vẫn cần tiếp tục được khắc phục trong quá trình xây dựng các văn bản dưới Luật để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ như: (i) việc phân công, phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm triển khai trình tự, thủ tục định giá, nhất là trong việc thẩm định phương án giá; (ii) công tác phối hợp trong tổng hợp, phân tích, dự báo cần được hoàn thiện về cơ chế để phát huy hiệu quả trong thực tiễn; (iii) cơ chế giá tham chiếu đối với mặt hàng than hiện đã được Chính phủ thống nhất chủ trương thực hiện cũng cần được nghiên cứu, xây dựng chi tiết. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách:

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức quản lý điều hành giá để phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời tạo được sự nhất quán, thống nhất của Luật giá với hệ thống pháp luật về dân sự kinh tế; Bảo đảm khuyến khích cạnh tranh về giá. Tăng cường vai trò công tác quản lý giá góp phần kiểm soát hiệu quả thu chi ngân sách nhà nước; tạo lập môi trường pháp lý ổn định và thống nhất trong lĩnh vực giá. Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về giá, khắc phục triệt để những chồng chéo pháp luật, qua đó nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá. 
Với mục tiêu đó, tại Nghị định cần cụ thể hóa các nội dung chính sách về (i) tăng cường phân công, phân cấp trong quản lý giá, triển khai định giá theo chức năng nhiệm vụ về quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn (ii) Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai công tác tổng hợp, phân tích, dự báo (iii) Xây dựng cơ chế giá tham chiếu đối với mặt hàng than đảm bảo khả thi áp dụng trong thực tiễn.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Hoàn chỉnh nguyên tắc và phân công, phân cấp cụ thể đối với việc thực hiện trình tự, thủ tục định giá 
Nội dung cơ bản của chính sách này là: Hoàn chỉnh nguyên tắc về xác định thẩm quyền thực hiện các trình tự, thủ tục định giá của các Bộ, ngành; Trên cơ sở đó thống nhất nguyên tắc về phân cấp thẩm quyền định giá từ trung ương đến địa phương.
1.1. Xác định vấn đề bất cập

Việc phân công thẩm quyền thực hiện các bước trình tự, thủ tục định giá hiện nay còn chưa có sự thống nhất về nguyên tắc để làm rõ trách nhiệm của từng Bộ ngành, cơ quan, đơn vị; nhất là trong các khâu về thẩm định phương án giá, trình và ban hành văn bản định giá. 

- Đối với các cơ quan Trung ương, việc phân công nhiệm vụ giữa Bộ Tài chính với các Bộ, ngành, trong nội bộ các Bộ, ngành mặc dù đã được quy định tại Nghị định hướng dẫn Luật nhưng còn khá dàn trải và chưa đề ra một nguyên tắc cụ thể để xác định cơ chế phân công. Cơ chế phân công đôi khi còn chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng “cơ quan nào làm được thì phân công” mà chưa gắn với yếu tố chuyên ngành, chuyên môn, thiếu tính nguyên tắc để đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. 

- Việc phân công triển khai ở cấp địa địa phương cũng mới chỉ nêu chung về thẩm quyền định giá thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh mà chưa đưa ra nguyên tắc cụ thể để làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trách nhiệm thực hiện cho các Sở, ngành chuyên môn. Dẫn đến tình trạng có những mặt hàng thì ở tỉnh này giao Sở chuyên ngành thực hiện định giá nhưng tỉnh khác lại giao Sở Tài chính; Bên cạnh đó, trách nhiệm thẩm định phương án giá chung cũng chưa có quy định rõ ràng và thường được UBND giao cho Sở Tài chính thực hiện.

Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết:

Việc chồng chéo trong thẩm quyền định giá nếu vẫn tiếp tục sẽ khiến hiệu quả triển khai biện pháp định giá không cao do không rõ ràng về thẩm quyền thực hiện, khiến cho tình trạng đùn đẩy, né trách trách nhiệm, đặc biệt giữa cơ quan chuyên ngành cho cơ quan Tài chính.


1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề


- Nghiên cứu, xây dựng được nguyên tắc phân công đảm bảo hợp lý, minh bạch, tạo thuận lợi cho các Bộ, ngành Ủy ban nhân dân trong việc triển khai phân công, phân cấp thực hiện định giá hiện nay.

- Rà soát, điều chỉnh nguyên tắc về phân công, phân cấp hiện nay đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa chức năng, nhiệm vụ và phân công định giá. Rà soát và thống nhất vai trò của Cơ quan tài chính các cấp và cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực các cấp trong nhiệm vụ định giá
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

1.3.1. Giải pháp 1: Giữ quy định về phân công triển khai trình tự, thủ tục định giá như hiện hành
1.3.2. Giải pháp 2: Sửa đổi các quy định về phân công, phân cấp trong triển khai trình tự, thủ tục định giá theo hướng tăng cường phân công, phân cấp theo quản lý ngành, lĩnh vực. 

- Về thẩm định phương án giá, trên cơ sở xác định nội dung thẩm định phương án giá có tính chất chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu về giá hàng hóa, dịch vụ theo ngành, lĩnh vực thì tại dự thảo Nghị định cũng quy định rõ về nguyên tắc trong việc phân công nhiệm vụ thẩm định phương án giá. Theo đó, việc thẩm định phương án giá sẽ do cơ quan, đơn vị chuyên môn về ngành, lĩnh vực của hàng hóa, dịch vụ thực hiện để đảm bảo đúng về chức năng, nhiệm vụ cũng như thể hiện rõ nguyên tắc phân công, phân cấp theo ngành, lĩnh vực; trên cơ sở đó tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trực tiếp quản lý hàng hóa, dịch vụ.

- Việc trình và ban hành văn bản định giá được quy định chi tiết, cụ thể, đảm bảo toàn diện các trường hợp hàng hóa, dịch vụ do một cấp định giá, hàng hóa, dịch vụ do hai cấp định giá (một cấp định khung giá hoặc giá tối đa hoặc giá tối thiểu để 01 cấp cơ quan định giá cụ thể). 

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

1.4.1. Giải pháp 1: 

a) Tác động tích cực/lợi ích 

- Tác động về kinh tế - xã hội: Nếu vẫn giữ nguyên tắc về phân công, phân cấp trong thẩm quyền định giá như hiện hành, thì việc triển khai nhiệm vụ của các Bộ ngành, địa phương hiện nay sẽ không có sự xáo trộn. Qua đó không phát sinh các nội dung liên quan đến thay đổi về cán bộ, nhân sự hay yêu cầu phải thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

- Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

- Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính mới nên không ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp, cá nhân. 

- Giải pháp không ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp; đồng thời, tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

b) Tác động tiêu cực
- Tác động về thể chế, hệ thống pháp luật: Việc chỉ rà soát, đưa các quy định phân công, phân cấp hiện nay tại pháp luật chuyên ngành về Luật giá cũng tương tự với việc chỉ rà soát, điều chỉnh lại danh mục mặt hàng nhà nước định giá; Theo đó, chỉ có thể giải quyết vấn đề “chữa ngọn mà không chữa gốc”; khó đảm bảo tính toàn vẹn của thế chế, hệ thống pháp luật khi việc phân công định giá hàng hóa vẫn chỉ dựa theo nhận định chủ quan của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh
  - Thẩm quyền định giá không rõ ràng cũng sẽ tiếp tục khiến tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm tiếp tục xảy ra do không rõ ràng về đầu mối thực hiện. 
1.4.2. Giải pháp 2: Bổ sung quy định pháp luật

a) Tác động tích cực/lợi ích 
- Việc hòa chỉnh quy định nguyên tắc về phân công, phân cấp theo phương án 2 cũng thể hiện đúng chủ trương, chính sách về đẩy mạnh phân công, phân cấp đối với quản lý nhà nước. 
- Các Bộ chuyên ngành tổ chức thực hiện thẩm định phương án giá đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực của mình; Việc gắn thẩm quyền với chuyên môn cũng giúp cho công tác định giá nhà nước tại các Bộ chuyên ngành diễn ra thông suốt, đảm bảo rà soát được hết các tình chất đặc thù của mặt hàng; Thông qua đó đảm bảo quyền lợi cho các bên sản xuất, tiêu dùng mặt hàng định giá.

- Trình tự, thủ tục định giá đối với hàng hóa, dịch vụ có hai thẩm quyền định giá sẽ được quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh định giá cụ thể với cơ quan thực hiện định khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu.  

- Với tiêu chí phân công đó, việc phân cấp xuống các địa phương cũng sẽ thuận lợi hơn. Trên cơ sở phân công tại Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cũng sẽ phân công rõ trách nhiệm tham mưu về định giá của các Sở chuyên ngành cũng như phân định rõ được nhiệm vụ của cơ quan Tài chính địa phương.

- Tác động về xã hội: Tăng hiệu quả thực hiện công cụ định giá cũng như giúp cho doanh nghiệp, người dân nắm được rõ ràng về trách nhiệm của từng Bộ, Sở ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể.
- Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
- Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính mới; 
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp chính sách không ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp; Đồng thời, tương thích, phù hợp hơn với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
Qua đánh giá tác động của từng giải pháp cho thấy, mỗi giải pháp đều có ưu điểm, nhược điểm, có mặt tích cực, tiêu cực nhưng giải pháp đem lại nhiều tác động tích cực và  phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước là Giải pháp 2. 

2. Chính sách về tổng hợp, phân tích, dự báo diễn biến giá cả

Nội dung cơ bản của chính sách là các quy định về nguyên tắc trong việc phối hợp thực hiện tổng hợp, phân tích, dự báo của các Bộ, ngành để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành giá của Chính phủ. 

2.1. Xác định vấn đề bất cập

- Trong thực tiễn triển khai công tác quản lý, điều hành giá đã cho thấy vai trò quan trọng thiết yếu của công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá cả thị trường; đây là nghiệp vụ quản lý nhà nước thường xuyên phải thực hiện với sự chính xác và tính kịp thời đối với các biến động của thị trường; từ đó làm cơ sở cho các cơ quan thường trực giúp việc cho Chính phủ, Ban chỉ đạo điều hành giá đưa ra các kịch bản điều hành giá; tham mưu giúp việc cho Chính phủ đưa ra các quyết định điều hành, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. 
Đồng thời, cơ chế hoạt động tổng hợp, phân tích, dự báo và thực hiện báo cáo giá thị trường của Ban Chỉ đạo điều hành giá mới chỉ thực hiện theo Quyết định có tính cá biệt của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo mà chưa được luật hóa dẫn đến hiệu lực trong công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành cũng như nghiệp vụ chuyên môn về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo vẫn có những hạn chế nhất định, các chính sách điều hành giá được Ban chỉ đạo điều hành giá thống nhất thực hiện còn chưa có tính áp dụng bắt buộc cao để đảm bảo các đối tượng liên quan phải thực hiện.

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

- Củng cố hoạt động và nâng cao hiệu quả phối hợp của các Bộ, ngành với Bộ Tài chính trong công tác tổng hợp, phân tích dự báo giá cả thị trường để tạo cơ sở pháp lý phục vụ cho công tác tham mưu, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

- Xác định quyền và trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ tổng hợp, phân tích, dự báo gắn với thực thi trách của các Bộ, ngành.
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

2.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng.

2.3.2. Giải pháp 2: sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật theo hướng:
Cụ thể hóa quy định về công tác phối hợp trong tổng hợp, phân tích, dự báo giá cả thị trường của các Bộ, ngành, trong đó chủ yếu là các quy định về cơ chế cung cấp thông tin. Cụ thể:
Về nguyên tắc trong công tác phối hợp (Điều 20): (i) Chia sẻ thông tin thường xuyên, liên tục, kịp thời, hiệu quả. (ii) Đảm bảo tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các biện pháp, giải pháp quản lý, điều tiết giá trong từng thời kỳ gắn với mục tiêu kiểm soát lạm phát. 
- Các bộ, ngành có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các báo cáo giá thị trường định kỳ và đột xuất để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá phục vụ công tác điều hành giá. Ngoài ra, các bộ, ngành cũng chủ trì xây dựng báo cáo giá hàng hóa, dịch vụ trực tiếp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá khi có yêu cầu, chỉ đạo hoặc trường hợp pháp luật có quy định.

- Nội dung, phương thức phối hợp gồm: (i) Cung cấp, chia sẻ thông tin giá cả hàng hóa, dịch vụ và cơ chế chính sách, biện pháp, giải pháp quản lý, điều tiết giá; hoạt động thu thập thông tin giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ. (ii) Hoạt động phân tích, đánh giá thông tin; dự báo giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ; đánh giá, kiến nghị về mục tiêu kiểm soát lạm phát và đề xuất các biện pháp, giải pháp về quản lý, điều tiết giá nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát. (iii) Xây dựng báo cáo giá để phục vụ công tác chỉ đạo, điều tiết giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ, ngành. (iv) Tổng kết, đánh giá và trao đổi kinh nghiệm về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; hợp tác quốc tế về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường.

- Hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành (gồm cả Bộ Tài chính) được thực hiện linh hoạt bằng nhiều hình thức như trao đổi bằng văn bản, tổ chức họp, hội nghị, hội thảo; tổ chức đoàn khảo sát; Phối hợp tổ chức soạn thảo, phát hành các tài liệu, ấn phẩm phổ biến, tuyên truyền; Phối hợp thông qua các hoạt động của Ban chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

2.4.1. Giải pháp 1: 

a) Tác động tích cực/lợi ích 

- Tác động về kinh tế - xã hội: Không xáo trộn trong các quy định hiện hành
- Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

- Tác động của thủ tục hành chính: Chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.

- Chính sách không ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp; không trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

b) Tác động tiêu cực

Chính sách hiện tại còn nhiều hạn chế, thiếu tính linh hoạt, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công tác quản lý điều hành giá để kịp thời điều tiết, bình ổn thị trường khi thị trường có những biến động bất thường. Còn nhiều hạn chế và có độ trễ về phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương. 
2.4.2. Giải pháp 2: 

a) Tác động tích cực/lợi ích 

- Tác động về kinh tế: 

+ Đối với Nhà nước: Việc cụ thể hóa các quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo góp phần đảm bảo thông tin giá cả thị trường, các chính sách điều hành giá vĩ mô và các chính sách điều hành cụ thể được cập nhật nhanh chóng, đầy đủ dữ liệu phục vụ kịp thời cho công tác điều hành của Chính phủ, tăng cường phản ứng chính sách của các cơ quan quản lý trong việc sử dụng các công cụ kinh tế vĩ mô để điều tiết, bình ổn thị trường. Thông qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc triển khai các nhiệm vụ về quản lý, điều hành giá, đảm bảo việc tập trung nhân lực, nguồn lực cho công tác chỉ đạo, điều hành nói chung và tổng hợp, phân tích dự báo nói riêng. Qua đó, phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành giá cả, kiểm soát lạm phát trong tổng thể công tác điều hành kinh tế vĩ mô chung theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra; Nâng cao trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ tổng hợp, phân tích, dự báo và cơ chế phối hợp hiệu quả hơn.

+ Đối với doanh nghiệp, người dân: Việc củng cố quy định pháp lý về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá cả thị trường và cơ chế chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ sẽ góp phần hiệu quả giúp cho lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu, qua đó góp phần ổn định chi phí sinh hoạt và chi phí sản xuất cho người dân.

- Tác động về xã hội: Tăng niềm tin vào sự ổn định của giá cả nói riêng và nền kinh tế nói chung, tăng điều kiện được hưởng thụ các dịch vụ công với chất lượng cung cấp tốt hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn, góp phần ổn định xã hội.

- Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

- Tác động về thủ tục hành chính: không phát sinh các thủ tục hành chính mới.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp chính sách không ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp; việc nâng cao tính pháp lý của Ban Chỉ đạo điều hành giá cũng góp phần đảm báo sự thống nhất về chỉ đạo trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về giá, các văn bản điều hành giá các mặt hàng cụ thể. Giải pháp chính sách tương thích, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
Qua đánh giá tác động của từng giải pháp cho thấy, mỗi giải pháp đều có ưu điểm, nhược điểm, có mặt tích cực, tiêu cực nhưng giải pháp đem lại nhiều tác động tích cực và  phù hợp với công tác quản lý giá trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước là Giải pháp 2. 

3. Chính sách về giá tham chiếu đối với mặt hàng than nhập khẩu
3.1. Xác định bất cập
Tại Luật Giá 2023 đã giao Chính phủ quyết định về hàng hóa, dịch vụ áp dụng giá tham chiếu và quy định về cơ chế đối với giá tham chiếu. Hiện nay thực tế chưa có hàng hóa, dịch vụ nào áp dụng theo đúng cơ chế giá tham chiếu tại Luật. 
Tại Điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính “Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, thí điểm, triển khai áp dụng chỉ số giá than trong giao dịch than nhập khẩu”. Tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính “Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tập Đoàn điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng giá tham chiếu đối với mặt hàng than nhập khẩu để có thể áp dụng ngay khi Luật Giá số 16/2023/QH15 có hiệu lực thi hành”.
Do vậy, việc quy định về giá tham chiếu đối với mặt hàng than nhập khẩu là rất cần thiết. 
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

Tăng cường công khai, minh bạch trong giá than nhập khẩu, là một trong các cơ sở cho các bên thỏa thuận với nhau trong mua, bán mặt hàng này (nhất là đối với việc mua bán than dành cho sản xuất điện).
3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

3.3.1. Giải pháp 1: Không quy định cơ chế giá tham chiếu đối với mặt hàng than
3.3.2. Giải pháp 2: Bổ sung quy định theo hướng công bố giá tham chiếu than cụ thể:

Quy định về giá tham chiếu đối với mặt hàng than nhập khẩu theo hướng: trên cơ sở mức giá nhập khẩu tại tờ khai hải quan của các doanh nghiệp nhập khẩu than, Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm tổ chức việc công bố thông tin về giá than nhập khẩu kèm theo các thông tin chi tiết về việc nhập khẩu cũng như các thông tin kĩ thuật khác đối với mặt hàng than (như nhiệt năng, chất bốc, lưu huỳnh, độ ẩm, cỡ hạt than nhập khẩu…).

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

3.4.1. Giải pháp 1: 

a) Tác động tích cực/lợi ích 

- Tác động về kinh tế - xã hội: Không làm xáo trộn các cơ chế hiện hành về hàng hóa, dịch vụ này
- Chính sách không ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp; không trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

b) Tác động tiêu cực

Không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và chỉ đạo của Chính phủ
2.4.2. Giải pháp 2: 

a) Tác động tích cực/lợi ích 

- Tác động về kinh tế: Việc công bố giá tham chiếu mặt hàng than nhập khẩu theo hướng trên về cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong việc tăng cường công khai, minh bạch trong giá than nhập khẩu, là một trong các cơ sở cho các bên thỏa thuận với nhau trong mua, bán mặt hàng này (nhất là đối với việc mua bán than dành cho sản xuất điện). 
- Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

- Tác động về thủ tục hành chính: không phát sinh các thủ tục hành chính mới.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp chính sách không ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp; 

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
Qua đánh giá, Bộ Tài chính kiến nghị áp dụng giải pháp 2. 
Trên đây là báo cáo rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết về quản lý, điều tiết giá và một số điều của Luật Giá./.
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